
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THÁI BÌNH

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH NƠI Ở HIỆN NAY
LỚP SỐ ĐT LIÊN HỆ

1 Lê Hoàng Phúc Hậu 21/6/2018 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0345628103

2 Phạm Nhật Hạ 22/11/2019 KP8, Chánh Phú Hòa 1 0971488337

3 Võ Hoàng Thiên An 28/9/2019 Tổ 10, KP An Hòa, Hòa Lợi 1

0988016826/ 

0946126027

4 Trần Ngô Minh Tuyền 19/11/2019 Tổ 14, KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0944512294

5 Trần Ngô Thanh Tuyền 19/11/2019 Tổ 14, KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0944512294

6 Trần Tấn Phát 04/8/2018 Đường Hòa Lợi 19, Hòa Lợi 1 0968256739

7 Trần Ngọc Nhã Uyên 24/7/2019 Tổ 5, KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0934066050

8 Lê Võ Khánh Vân 24/8/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0362756786

9 Nguyễn Minh Trí 27/4/2019 KP Bến Đồn, Hòa Lợi 1 0336111172

10 Trần Ngọc Diệp 30/01/2019 KP1, Hòa Phú, TDM 1 0365134819

11 Bùi Phương Anh 02/7/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1

0918879459/ 

0964193153

12 Lương Phú Quý 11/11/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0933489179

13 Hoàng Minh Khang 27/6/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0392927804

14 Nguyễn Bích Trâm 22/11/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0333969575

15 Lê Hữu Gia Khang 03/11/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0344228906

16 Lê Nguyễn Thảo Nhi 30/10/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0376081086

17 Trần Quang Tuấn Kiệt 13/8/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0389999482

18 Trương Tường Vy 27/8/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0974733339

19 Phạm Gia Đạt 13/02/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0968820304

20 Phan Hoàng Minh Khôi 22/9/2018 KP Bến Đồn, Hòa Lợi 1 0869253472

21 Trần Phúc Khang 19/10/2018 KP Phú Nghị, Hòa Lợi 1 0934166456

22 Hồ Quốc Thịnh 01/10/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0965954250

23 Vũ Nguyễn Thùy Dương 21/10/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0944420193

24 Hồ Nguyễn Minh Mẫn 10/12/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1

0397925026/ 

0374263654

25 Hồ Nguyễn Ngọc Linh 29/9/2017 KP An Lợi, Hòa Lợi 1

0397925026/ 

0398172287

26 Lỷ Tông Hạo 24/12/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1

0932690619/ 

0978509718

27 Lê Ngọc Anh Thư 12/11/2019 KP Bến Đồn, Hòa Lợi 1 0389867805

28 Nguyễn Vũ Thảo Đan 22/01/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0359402655

29 Nguyễn Phúc Long 29/01/2019 Tổ 5, KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0948422554

30 Phạm Thị Thanh Hà 14/02/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0974776702

31 Bùi Danh Chính 23/7/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0985825530

32 Trần Minh Đức 11/02/2019 Kp Phú Hòa, Hòa Lợi 1 0336938535

33 Nguyễn Ngọc Tường Vy 05/7/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0876950249

34 Phạm Trần Phương Uyên 22/12/2019 KP An Lợi, Hòa Lợi 1 0387386391

35 Nguyễn Hoài Nhân 16/6/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1

0877954865/ 

0834933865

36 Nguyễn Phúc Bảo Khang 20/6/2019 KP An Hòa, Hòa Lợi 1 0917170270
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